
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00048838 Trần Đình Thắng 18/02/1978
Kỹ sư Kỹ thuật Tài 

nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng II

3 HTV-00178112 Vũ Quang Khôi 26/05/1962
Kỹ sư Xây dựng Đường 

sắt
Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt II

4 HTV-00017163 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/05/1981
Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ 

thuật Hạ tầng Đô thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

5 HTV-00017212 Tạ Duy Lâm 22/01/1988

Kỹ sư Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa – 

chuyên ngành Tự động 

hóa công nghiệp

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

6 HTV-00178113 Trần Thế Phú 13/02/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng III

7 HTV-00178114 Nguyễn Xuân Tuân 15/03/1995 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

8 HTV-00178115 Nguyễn Việt Thắng 09/12/1995
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật điện, điện tử
Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế cấp – thoát nước công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước – 

thoát nước
II

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
III

11 HTV-00178117 Hồ Trọng Dũng 21/11/1975
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
II

10 HTV-00178116 Phạm Văn Lượng 27/07/1977
Kỹ sư Xây dựng Công 

trình Biển – Dầu khí

9 HTV-00176528 Phạm Ngọc Bảng 07/01/1970

Kỹ sư Xây dựng ngành 

Cấp thoát nước – Môi 

trường nước

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 19/2023

(Kèm theo Quyết định số 91/2023/QĐ-VECAS ngày 20 tháng 11 năm2023)

2 HTV-00178111 Lã Đình Cảnh 31/01/1974
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật ĐK và TĐH


